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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: TOÁN, LỚP 10
(Năm học 2023 - 2024 )
I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình
HỌC KÌ I (54 tiết)

18 tuần: 3 tiết /tuần

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết theo thứ tự
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	Chương I. Mệnh đề và tập hợp (9 tiết)

	1
	Bài 1: Mệnh đề
	4
	1-4
	Tuần 1,2
	MC
	Lớp học

	2
	Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
	4
	5-8
	Tuần 2,3
	MC
	Lớp học

	3
	Bài tập cuối chương I
	1
	9
	Tuần 3
	MC
	Lớp học

	Chương II. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (6 tiết)

	4
	Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	2
	10-11
	Tuần 4
	MC
	Lớp học

	5
	Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	3
	12-14
	Tuần 4,5
	MC
	Lớp học

	6
	Bài tập cuối chương II
	1
	15
	Tuần 5
	MC
	Lớp học

	Chương III. Hệ thức lượng trong tam giác (7 tiết)

	7
	Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800
	2
	16-17
	Tuần 6
	MC, MTCT
	Lớp học

	8
	Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác
	4
	18-21
	Tuần 6,7
	MC, MTCT
	Lớp học

	9
	Bài tập cuối chương III
	2
	22-23
	Tuần 8
	MC, MTCT
	Lớp học

	10
	Ôn tập giữa HK1
	1
	24
	Tuần 8
	MC, MTCT
	Lớp học

	11
	Kiểm tra giữa HKI
	2
	25-26
	Tuần 9
	
	Lớp học

	Chương IV. Vectơ ( 13  tiết)

	12
	Bài 7. Các khái niệm mở đầu
	2
	27-28
	Tuần 9,10
	MC
	Lớp học

	13
	Bài 8. Tổng và hiệu của hai vectơ
	2
	29-30
	Tuần 10
	MC, Phần mềm toán học
	Lớp học

	14
	Bài 9. Tích của một vectơ với một số 
	2
	31-32
	Tuần 11
	MC, Phần mềm toán học
	Lớp học

	15
	Bài 10. Vectơ trong mặt phẳng toạ độ
	3
	33-35
	Tuần 11,12
	MC,MTCT
	Lớp học

	16
	Bài 11. Tích vô hướng của hai vectơ
	3
	36-38
	Tuần 12,13
	MC,MTCT
	Lớp học

	17
	Bài tập cuối chương IV
	1
	39
	Tuần 13
	MC,MTCT
	Lớp học

	Chương V. Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm (8 tiết)

	18
	Bài 12. Số gần đúng và sai số 
	2
	40-41
	Tuần 14
	MC,MTCT
	Lớp học

	19
	Bài 13. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
	2
	42-43
	Tuần 14, 15
	MC,MTCT
	Lớp học

	20
	Bài 14. Các số đặc trưng đo độ phân tán
	2
	44-45
	Tuần 15
	MC
	Lớp học

	21
	Bài tập cuối chương V
	2
	46-47
	Tuân 16
	MC,MTCT
	Lớp học

	Hoạt động thực hành trải nghiệm ( 3 tiết)

	22
	Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính
	1
	48
	Tuân 16
	MC
	Lớp học

	23
	Mạng xã hội: Lợi và hại
	2
	49-50
	Tuần 16,17
	MC
	Lớp học

	24
	Ôn tập cuối HKI
	2
	51-52
	Tuân 17
	MC
	Lớp học

	25
	Kiểm tra cuối HKI
	2
	53-54
	Tuần 18
	
	Lớp học


HỌC KỲ II (51 tiết)
17 tuần: 3 tiết /tuần

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết theo thứ tự
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng (13 tiết)

	26
	Bài 15. Hàm số
	4
	55-58
	Tuần 19, 20
	MC, Tranh điện tử
	Lớp học

	27
	Bài 16. Hàm số bậc hai
	3
	59-61
	Tuần 20, 21
	MC, Tranh điện tử, phần mềm toán học
	Lớp học

	28
	Bài 17. Dấu của tam thức bậc hai
	3
	62-64
	Tuần 21,22
	MC, Tranh điện tử, phần mềm toán học
	Lớp học

	29
	Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc hai


	2
	65-65
	Tuần 22
	MTCT, MC
	Lớp học

	30
	Ôn tập cuối chương IV
	1
	67
	Tuần 23
	MTCT, MC
	Lớp học

	Chương VII. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng (12 tiết)

	31
	Bài 19. Phương trình đường thẳng
	2
	68-69
	Tuần 23
	MC
	Lớp học

	32
	Bài 20. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách
	3
	70-72
	Tuần 24
	MC
	Lớp học

	33
	Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ
	2
	73-74
	Tuần 25
	MC
	Lớp học

	34
	Bài 22. Ba đường conic
	4
	75-78
	Tuần 25,26
	MC, Bộ thiết dạy học về các đường cônic
	Lớp học

	35
	Bài tập cuối chương VII
	1
	79
	Tuần 27
	MC
	Lớp học

	36
	Ôn tập giữa kì II
	1
	80
	Tuần 27
	MC
	Lớp học

	37
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	81-82
	Tuần 27
	
	Lớp học

	Chương VIII. Đại số tổ hợp (10 tiết)

	38
	Bài 23. Quy tắc đếm
	4
	83-86
	Tuần 28,29
	MC
	Lớp học

	39
	Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
	4
	87-90
	Tuần 29,30
	MC
	Lớp học

	40
	Bài 25. Nhị thức Newton
	2
	91-92
	Tuần 31
	MC
	Lớp học

	41
	Ôn tập cuối chương VIII
	1
	93
	Tuần 31
	MC
	Lớp học

	Chương IX. Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (6 tiết)

	42
	Bài 26. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất
	2
	94-95
	Tuần 32
	MC,MTCT,   Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất
	Lớp học

	43
	Bài 27. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

	3
	96-98
	Tuần 32,33
	MC,MTCT,  Bộ thiết bị dạy học về Thống kê và Xác suất
	Lớp học

	44
	Bài tập cuối chương IX
	1
	99
	Tuần 33
	MC, MTCT
	Lớp học

	Hoạt động thực hành trải nghiệm (3 tiết)

	45
	Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học
	2
	100-101
	Tuần 33, 34
	Máy vi tính, phần mềm hỗ trợ
	Phòng máy

	46
	Ước tính số các thể trong một quần thể
	1
	102
	Tuần 34
	MC, MTCT
	Lớp học

	47
	Ôn Tập cuối học kì 2
	1
	103
	Tuần 34
	MC
	Lớp học

	48
	Kiểm tra cuối học kì 2
	2
	104-105
	Tuần 35
	
	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
HỌC KÌ  1 (18 tiết)
1 tiết/tuần = 18 tiết
	STT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Tiết PPCT
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm

	Chuyên đề 1: Hệ Phương trình bậc nhất ba ẩn (11 tiết)

	1
	Bài 1: Hệ Phương trình bậc nhất ba ẩn
	5
	1-5
	Tuần 1-5
	MC,MTCT
	Lớp học

	2
	Bài 1: Ứng dụng của hệ Phương trình bậc nhất ba ẩn 
	4
	6-9
	Tuần 6-9
	MC,MTCT
	Lớp học

	3
	Bài tập chuyên đề 1
	4
	10-13
	Tuần 10-13
	MC
	Lớp học

	Chuyên đề 2: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị  thức newton ( 10 tiết)

	4
	Bài 3. Phương pháp quy nạp toán học 
	5
	14-18
	Tuần 14-18
	MC
	Lớp học


HỌC KÌ 2 (17 tiết)
1 tiết/tuần = 17 tiết
	STT
	Chuyên đề
	Số tiết
	Tiết PPCT
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm

	Chuyên đề 2: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức newton ( tiếp)

	5
	Bài 4. Nhị thức newton
	4
	19-22
	Tuần 19-22
	MC
	Lớp học

	6
	Bài tập chuyên đề 2
	1
	23
	Tuần 23
	MC
	Lớp học

	Chuyên đề 3: Ba đường conic và ứng dụng (11 tiết)

	7
	Bài 5. Elip 
	3
	24-26
	Tuân 24-26
	MC, Bộ thiết dạy học về các đường cônic
	Lớp học

	8
	Bài 6. Hypebol
	3
	27-29
	Tuần 27-29
	MC, Bộ thiết dạy học về các đường cônic
	Lớp học

	9
	Bài 7.Parabol
	2
	30-31
	Tuần 30-31
	MC, Bộ thiết dạy học về các đường cônic
	Lớp học

	10
	Bài 8. Sự thống nhất giữa ba đường conic 
	2
	32-33
	Tuần 32-33
	MC, Bộ thiết dạy học về các đường cônic
	Lớp học

	11
	Bài tập chuyên đề 3
	2
	34-35
	Tuần 34-35
	MC
	Lớp học


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Tủa chùa, ngày  ….  tháng  ……. năm 2023
GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



                                                Lò Văn Đoàn
PHÊ DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

( Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

